

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 4

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2016 – 2017 _ LỚP 5
VÒNG 4 (Mở ngày 10/10/2016) 
Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:
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Bài thi số 2 : Cóc vàng tài ba:
Câu 1:  Tìm x, biết: 3/5 – 1/4 :  x = 25/100. Vậy x là: a/ 7/5  ;  b/ 7/80   ; c/ 5/7   ;   d/ 80/7.   
Câu 2:  Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Vậy để phép chia trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị thì phải giảm A đi số dơn vị là:  a/ 268  ;  b/ 258   ; c/ 248   ;   d/ 238.  
Câu 3:  Trung bình cộng của hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Vậy số thứ hai là: a/ 261  ;  b/ 82   ; c/ 81   ;   d/ 262.  
Câu 4:  Hiệu hai phân số bằng 
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; phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Vậy phân số thứ nhất là: a/ 14/7  ;  b/ 24/7   ; c/ 8/7   ;   d/ 16/7.  
Câu 5:  Hiệu 2 số là 64. Tìm số bé, biết số bé hơn 1/7 số lớn là 2. Vậy số bé là: a/13; b/75 ; c/ 77; d/11.  
Câu 6:  Tổng hai phân số bằng 
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, phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai 
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. Vậy phân số thứ hai là: 

a/ 77/20  ;  b/ 147/40   ; c/ 35/40   ;   d/ 77/40.
Câu 7:  Học sinh khối 4; 5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó 1/3 số cây khối 4 chăm sóc bằng 1/5 số cây của khối 5. Vậy khối 5 đã chăm sóc được số cây là: 

a/ 62  ;  b/ 186   ; c/ 124   ;   d/ 310.  
Câu 8:  Một trường Tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong số ngày là: 

a/ 15  ;  b/ 25   ; c/ 20   ;   d/ Đáp số khác.  
Câu 9:  Một đội công nhân giao sửa một quãng đường dài 16 km trong 24 ngày. Sau 6 ngày làm việc, đội công nhân đó lại được giao thêm 12 km đường nữa. Vậy đội đó sẽ hoàn thành công việc trên trong số ngày là: a/ 36  ;  b/ 42   ; c/ 22   ;   d/ 16.  

Câu 10:  Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người trong 1 ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuynển đi nơi khác. Vậy đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong số ngày là: a/ 18  ;  b/ 
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   ; c/ 21   ;   d/ 12.  
BÀI 3:  Vượt chướng ngại vật: 
Câu 1:  Tìm y, biết: 7/4 – y x 5/6 = ½ + 1/3. Vậy y = ………. 
Câu 2:  Tìm y là số tự nhiên, biết y chia hết cho 9 và 127 < y < 136. Vậy y = ……
Câu 3:  Tìm số hạng tiếp theo của dãy: 
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; ….. Vậy số hạng tiếp theo của dãy  là: …..  
Câu 4:  Tìm số 
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 là số có 4 chữ số khác nhau chia 9 dư 4 và chia 5 có số dư lớn nhất. Vậy số cần tìm là: …………..  
Câu 5:  Có ……..số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.  
Câu 6:  Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000 khi chia cho 5 dư 3 và chia hết cho 9. Vậy số cần tìm là: ………..  
Câu 7:  Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Vậy phân số đã cho là: …………..  
Câu 8:  Trung bình cộng ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai và bằng 3/5 số thứ ba. Vậy số thứ nhất là: ……….  
Câu 9:  Trung bình cộng của ba số bằng 150. Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Vậy số thứ ba là: …………..  
Câu 10:  Trung bình cộng của hai phân số bằng 14/9. Nếu tăng phân số thứ hai gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 91/18. Vậy phân số thứ nhất là: …………..
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